	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: SINH HỌC - Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút


    CẤU TRÚC
 Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 12 câu = 12 ý = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai:   2 câu   = 8 ý  = 2,0 điểm.
3. Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn: 4 câu = 2,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Tự luận: 3 câu = 3,0 điểm.
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng – sai 
	TNKQ trả lời ngắn 
	Tự luận
	
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	1
	Trao đổi chất và chuyển hóa lượng ở sinh vật 
	- Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	10%

	

	
	Trao đổi nước và khoáng ở thực vật 
	2
	
	
	2
	1
	1
	
	  1
	
	
	1
	
	4
	3
	1
	30%

	
	
	Thực hành: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2.5%

	
	
	Quang hợp ở thực vật
	3
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	5
	1
	2
	27,5%

	
	
	Thực hành: Quang hợp ở thực vật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2.5%

	
	
	Hô hấp ở thực vật
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	3
	2
	2
	27,5%

	Tổng số câu/lệnh hỏi
	10
	2
	
	4
	2
	2
	1
	2
	1
	
	1
	2
	16
	7
	5
	27

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100




BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – SINH HỌC 11

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	TNKQ
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	Tự luận

	
	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD

	1
	Trao đổi chất và chuyển hóa lượng ở sinh vật
	Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

	Nhận biết:
- Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. (Câu 1)
- Kể tên các giai đoạn chuyển hóa năng lượng trong sinh giới. ( Câu 1 -TLN)
-Các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.( Câu 1 -TLN)
	
C1-NT1
	
	
	
	
	
	



 C1
NT1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
    - Phân tích được vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới. (Câu 2)
	
	
C2-NT3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	









Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
	Nhận biết :
- Nêu được vai trò sinh lí của một số nguyên tố khoáng đối với thực vật. 
- Mô tả ba giai đoạn của quá trình trao đổi nước trong cây (Câu 3)
-Nêu được nguồn cung cấp nitrogen cho cây 
(Câu 4)
-Nêu được cấu tạo, sự vận chuyển các chất  của dòng mạch gỗ, mạch rây.  (Câu 1 ĐS)
	


C3-NT1
C4-NT1


	
	
	






1b,cNT1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu :
- Mô tả được sự vận chuyển nước và các chất ở thân. (Câu 1 ĐS)
- Phân tích được vai trò của phân bón đối với năng suất cây trồng. (Câu 1 TL)
- Giải thích được sự cân bằng nước và việc tưới tiêu hợp lí (Câu 2 TLN)
	
	
C7- NT4
	
	
	
1a
NT3

	


	
	




C2 
NT6
	
	
	

TL1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
-Ứng dụng được kiến thức về vận chuyển các chất vào thực tiễn. (Câu 1 ĐS)
	
	
	
	
	
	
1d
NT7
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thực hành: Trao đổi nước và khoáng ở TV
	Nhận biết
Thông qua thí nghiệm chứng minh sự thoát hút nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá.  (Câu 5)

	
C5-NT1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quang hợp ở thực vật
	Nhận biết :
-Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật
(Câu 6)
- Viết được phương trình quang hợp ở thực vật. (Câu 2 ĐS)
- Nêu được các con đường đồng hoá carbon trong quang hợp. (Câu 2 ĐS)  (Câu 7)
- Nhận biết được ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. (Câu 8)
	
C6-NT1


C7-NT1
C8-NT1
	
	
	


2a,bNT1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. 
(Câu 2 ĐS)     
	
	
	
	
	2c-NT4
	
	
	

C3 
NT4
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số hiện tượng thí nghiệm,  biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng (Câu 2 ĐS) (Câu 2 TL)
	
	
	
	
	
	
2d
Vd1
	
	
	
	
	
	
TL2

	
	
	Thực hành: Quang hợp ở thực vật
	Nhận biết:
- Thông qua thực hành, các thí nghiệm về sự hình thành tinh bột, thải khí O2 trong quang hợp. (Câu 9)
	
C9- NT1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hô hấp ở thực vật
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm hô hấp ở thực vật 
(Câu 10)
- Trình bày được sơ đồ các giai đoạn của hô hấp ở thực vật. (Câu 11)
	
C10NT1
C11NT2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Phân tích vai trò của hô hấp ở thực vật.
(Câu 12)
- Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến hô hấp ở thực vật. 
 (Câu 3 TLN)
	
C12NT4
	
	
	
	
	
	
	



C3 
NT4
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Vận dụng được hiểu biết về hô hấp giải thích các vấn đề thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt và nông sản, cây ngập úng sẽ chết,...).  
(Câu 3-TL)    (Câu 4 -TLN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4-TH4
	
	
	TL3








	SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
	KIỂM TRA GIŨA KÌ 1 – NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN SINH HỌC - LỚP 11
 Thời gian làm bài : 45 Phút; 

	(Đề có 3 trang)
	

	Họ và tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
	Mã đề 1 GỐC



Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)  Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Quá trình đồng hóa có đặc điểm nào sau đây?
   A. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng.     B. Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng.
   C. Thải các chất dinh dưỡng ra ngoài cơ thể.          
   D. Phá vỡ cấu trúc tế bào và tổng hợp các chất.
Câu 2. Sinh vật tự dưỡng không có vai trò nào sau đây?
   A. Cung cấp O2, đảm bảo cho các hoạt động sống của hầu hết sinh vật.
   B. Cung cấp thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.
   C. Điều hòa khí hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh vật phát triển.
   D. Giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của sinh giới.
Câu 3. Quá trình trao đổi nước và khoáng ở thực vật diễn ra theo trình tự nào sau đây? 
    1. Vận chuyển nước ở thân.         2. Thoát hơi nước ở lá.         3. Hấp thụ nước ở rễ.    
   A. 1,2,3.                            B. 1,3,2.                                C. 3,2,1.                         D. 3,1,2. 
Câu 4.Thực vật có thể hấp thụ nitrogen ở dạng nào dưới đây?  
   A. N2. 	                               B. NO2.  	                 C. Nitrogen hữu cơ. 	     D. NH4+.
Câu 5. Đâu là hóa chất dùng cho thí nghiệm chứng minh quá trình vận chuyển nước ở thân?
   A. Dung dịch màu thực phẩm.                                       B. Acetone.
   C. Dung dịch cobalt chloride.                                        D. Dung dịch phenol.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vai trò của quang hợp?
   A. Tạo ra chất vô cơ cung cấp cho cây và các sinh vật trên Trái đất. 
   B. Cung cấp nguồn năng lượng lớn duy trì hoạt động của sinh giới.
   C. Biến đổi chất hữu cơ thành chất vô cơ cung cấp cho mọi sinh vật.
   D. Phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp tạo ra ATP và nhiệt năng.
Câu 7. Sản phẩm đầu tiên của quá trình cố định CO2 trong chu trình C3 là
   A. PEP.		            B. RuBP. 			 C. 3- PGA.	               D. OAA.
Câu 8. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp được gọi là
   A. điểm bão hòa ánh sáng.                                            B. điểm bù ánh sáng.
   C. điểm bù CO2.                                                            D. điểm bão hòa CO2.
Câu 9. Trong quang hợp, thuốc thử tinh bột dùng chất nào sau đây?
   A. Ethanol. 	   B. Iodine.	         C. Benzen.	          D. Betadine.
Câu 10. Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp, phổ biến là carbohydrate thành các chất đơn giản, đồng thời tạo ra ATP và nhiệt năng được gọi là
   A. hô hấp.                         B. trao đổi chất.	          C. quang hợp.	        D. đồng hóa.
Câu 11. Các giai đoạn của hô hấp hiếu khí ở thực vật diễn ra theo trật tự nào sau đây?
    1. Chu trình Krebs.               2. Chuỗi truyền electron.               3. Đường phân.
    A. 1,2,3.                                       B. 2,3,1.                  C. 3,1,2.                              D. 2,1,3. 
Câu 12. Hô hấp ở thực vật không có vai trò nào sau đây?
A. Tạo nước, C6H12O6 cung cấp cho quang hợp.
B. Tạo ra các sản phẩm trung gian (pyruvate, đường 3 carbon,..).
C. Tạo nhiệt năng để duy trì nhiệt độ cơ thể.             
D. Tạo ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
[image: ]Câu 1. Hình bên mô tả sự vận chuyển nước và các chất trong thân, mỗi nhận định sau 
đây là đúng hay sai? 
   a) Mạch 1 được gọi là mạch rây, mạch 2 được gọi là mạch gỗ.
   b) Mạch 1 có chức năng vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ qua thân lên lá.
   c) Mạch 2 được cấu tạo từ quản bào và mạch ống.
   d)  Để thu được mủ cao su, người ta thường cắt vào loại mạch như mạch 2. 
Câu 2. Một nhóm học sinh thảo luận về quang hợp ở thực vật, có một số nhận định sau:
   a) Có phương trình tổng quát là C6H12O6  + 6 O2 + 6H2O   6 CO2 + 12 H2O.
   b) Oxygen được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ H2O. 
   c) Chu trình Calvin có ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.    
   d) Người ta thường trồng xen cây ưa sáng với cây ưa bóng nhằm mục đích tận dụng triệt để nguồn ánh sáng và chất dinh dưỡng trên một diện tích trồng trọt.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi câu, học sinh ghi đáp án từ trái sang phải.
Câu 1. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới trải qua mấy giai đoạn?   
Câu 2. Khi nói về tưới nước hợp lí cho cây trồng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
   (1) Tưới đúng thời điểm trong ngày, vừa đủ nhu cầu của cây.  
   (2) Tưới đúng nhu cầu sinh lí của cây ở từng giai đoạn sinh trưởng.  
   (3) Tưới khi trời nắng nóng, nhiệt độ đất và không khí cao. 
   (4) Tưới đúng phương pháp. 
Câu 3. Khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? (Hãy viết liền các ý đúng theo thứ tự từ bé đến lớn) 
   (1) Trong giới hạn nhất định, cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước.
   (2) Hàm lượng CO2 trong không khí càng cao thì cường độ hô hấp càng tăng.
   (3) Trong giới hạn nhất định, khi nhiệt độ tăng thì cường độ hô hấp cũng tăng.
   (4) Khí O2 là sản phẩm của hô hấp nên nồng độ O2 ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ hô hấp.
Câu 4. Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4. Cả 4 bình đều đựng hạt đỗ xanh (đậu xanh). Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. 
   - Bình 1: chứa 1 kg hạt khô.                          - Bình 2: chứa 1 kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín.
   - Bình 3: chứa 1 kg hạt mới nhú mầm.          - Bình 4: chứa 0,5 kg hạt mới nhú mầm.    
Bình nào có nồng độ O2 giảm nhiều nhất?    
PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Nêu rõ hậu quả của việc bón phân quá ít và bón phân quá nhiều (dư thừa) đối với cây trồng, môi trường đất/nước và sức khỏe con người.
Câu 2. (1,0 điểm) Dựa vào những hiểu biết về quang hợp ở thực vật, em hãy đề xuất và giải thích 02 biện pháp kĩ thuật nông học quan trọng nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 3 (1,0 điểm) Dựa vào những hiểu biết về hô hấp ở thực vật, hãy cho biết vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ bị chết?

----- HẾT--------



	SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
	KIỂM TRA GIŨA KÌ 1 – NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN SINH HỌC - LỚP 11
 Thời gian làm bài : 45 Phút; 

	(Đề có 3 trang)
	

	Họ và tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
	Mã đề 2 GỐC


	


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)  Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Quá trình dị hóa có đặc điểm nào sau đây?
   A. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng.     B. Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng.
   C. Hấp thụ năng lượng ánh sáng.                             D. Tích lũy quang năng thành thế năng.
Câu 2. Việc tích cực trồng nhiều cây xanh trong các đô thị và trường học là ứng dụng thực tiễn dựa trên vai trò nào của sinh vật tự dưỡng?
   A. Cung cấp trực tiếp chất hữu cơ cho con người.
   B. Cung cấp O2, điều hòa khí hậu và giảm ô nhiễm không khí.
   C. Tăng mật độ vi khuẩn hóa tự dưỡng gây bệnh.
   D. Giảm lượng O2 và tăng lượng CO2 trong không khí.
Câu 3. Quá trình trao đổi nước và khoáng ở thực vật diễn ra theo trình tự nào sau đây? 
    1. Thoát hơi nước ở lá.        2. Vận chuyển nước ở thân.               3. Hấp thụ nước ở rễ.       
   A. 1,2,3.                            B. 1,3,2.                            C. 3,2,1.                      D. 3,1,2. 
Câu 4.Thực vật có thể hấp thụ nitrogen ở dạng nào dưới đây?  
   A. N2 và NO2. 	            B. NH4+ và NO3-.	         C. Nitrogen hữu cơ. 	 D. NH4+ và NO.
Câu 5. Đâu là hóa chất dùng cho thí nghiệm chứng minh quá trình thoát hơi nước ở lá?
   A. Dung dịch màu thực phẩm.                                   B. Xanh methylene.
   C. Dung dịch cobalt chloride.                                    D. Dung dịch phenol.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của quang hợp?
   A. Tạo ra chất hữu cơ cung cấp cho cây và các sinh vật dị dưỡng trên Trái đất. 
   B. Cung cấp nguồn năng lượng lớn duy trì hoạt động của sinh giới.
   C. Tạo nhiệt năng để duy trì nhiệt độ cho cơ thể và các hoạt động sống.
   D. Đảm bảo sự cân bằng O2, CO2 giúp điều hòa khí quyển.
Câu 7. Sản phẩm đầu tiên của quá trình cố định CO2 trong chu trình C4 là
   A. PEP.		            B. RuBP. 			C. 3- PGA.	            D. OAA.
Câu 8. Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp đạt cao nhất được gọi là
   A. điểm bù ánh sáng.       B. điểm bão hòa ánh sáng.  C. điểm bù CO2.        D. điểm bão hòa CO2.
Câu 9. Trong quang hợp có thể làm tàn đỏ của que đóm sáng lên hoặc làm que đóm cháy nhẹ là do thải ra chất nào sau đây?
   A. O2.	   B. CO2.	          C. H2O. 	      D. NO2.
Câu 10. Hô hấp là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp, phổ biến là carbohydrate thành các chất đơn giản, đồng thời tạo ra năng lượng ở dạng nào?
A. Ánh sáng và ATP.                                                   B. ATP và nhiệt năng.
C. Điện năng và nhiệt năng.                                        D. Quang năng và hoá năng.
Câu 11. Con đường hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật có chung giai đoạn nào sau đây?
     A. Chu trình Krebs.                                                      B. Chuỗi truyền electron.              
     C. Đường phân.                                                            D. Oxy hóa pyruvate. 
Câu 12. Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây là đúng?
A. Hô hấp sáng giúp tăng lượng sản phẩm quang hợp.
B. Hô hấp hiếu khí là hình thức hô hấp chủ yếu.
C. Xảy ra ở tế bào chất, trong điều kiện có oxygen.
D. Lên men gồm đường phân, chu trình Krebs.
[image: ]Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 1. Hình bên mô tả sự vận chuyển nước và các chất trong thân, mỗi nhận định sau đây
 là đúng hay sai? 
   a) Mạch 1 được gọi là mạch gỗ, mạch 2 được gọi là mạch rây.
   b) Mạch 1 các chất vận chuyển có thể di chuyển theo 2 hướng, từ lá xuống rễ hoặc ngược lại.
   c) Mạch 2 được cấu tạo từ tế bào ống rây và tế bào kèm.
   d)  Để thu được mủ cao su, người ta thường cắt vào loại mạch như mạch 1. 
Câu 2.1 Một nhóm học sinh thảo luận về hai pha của quang hợp ở thực vật, có một số nhận định sau:
  a) Pha sáng diễn ra trên màng thylakoid, pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp.
  b) Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm là O2, ATP, NADPH. 
  c) Ở các nhóm thực vật khác nhau, pha sáng là giống nhau.
  d) Quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ khi cây bị thiếu nước.  
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi câu, học sinh ghi đáp án từ trái sang phải.
Câu 1. Có mấy phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?   
Câu 2. Khi nói về trạng thái mất cân bằng nước, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?  
   (1) Khi cây sống trong điều kiện bị hạn. 
   (2) Khi cây sống trong điều kiện ngập úng. 
   (3) Khi cây sống trong điều kiện có độ mặn cao. 
   (4) Khi lượng nước thoát ra môi trường cao hơn lượng nước hút vào. 
Câu 3. Khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? (Hãy viết liền các ý đúng theo thứ tự từ bé đến lớn) 
   (1) Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật đó là nước, CO2, nhiệt độ và O2.
   (2) Hàm lượng nước càng nhiều thì cường độ hô hấp càng tăng.
   (3) Hàm lượng CO2 trong không khí cao sẽ ức chế con đường lên men.
   (4) Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme hô hấp, từ đó ảnh hưởng đến cường độ hô hấp.
Câu 4. Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4. Cả 4 bình đều đựng hạt đỗ xanh (đậu xanh). Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. 
   - Bình 1: chứa 1 kg hạt khô.                           - Bình 2: chứa 1 kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín.
   - Bình 3: chứa 1 kg hạt mới nhú mầm.           - Bình 4: chứa 0,5 kg hạt mới nhú mầm.    
Bình nào có nồng độ O2 không thay đổi?    
PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Để đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường, trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp, người nông dân cần tuân thủ 4 nguyên tắc bón phân hợp lý nào?
Câu 2. (1,0 điểm) Dựa vào những hiểu biết về quang hợp ở thực vật, em hãy đề xuất và giải thích 02 biện pháp kĩ thuật nông học quan trọng nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 3. (1,0 điểm) Giải thích cơ sở khoa học của việc ngâm hạt giống vào nước và ủ hạt trước khi gieo trồng.
----- HẾT-----
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)  Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng. Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
	Mã đề 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	Đề 1 gốc
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	A

	Đề 2 gốc
	A
	B
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	B



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)   HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý đúng 0,25 điểm.

	Mã đề 
	Câu 1
	Câu 2

	Đề 1 gốc
	SĐSĐ
	SĐĐĐ

	Đề 2 gốc
	ĐSĐS
	ĐSĐĐ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. HS trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng HS được 0,5 điểm.   
	Mã dề 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	    Đề 1 gốc
	3
	3
	13
	3

	Đề 2 gốc
	2
	4
	124
	2



PHẦN IV. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm)                        
                                                                Đề 1 gốc
Câu 1. (1,0 điểm) Nêu rõ hậu quả của việc bón phân quá ít và bón phân quá nhiều (dư thừa) đối với cây trồng, môi trường đất/nước và sức khỏe con người.
  - Bón quá ít: Cây thiếu dinh dưỡng, chậm lớn dẫn đến giảm năng suất cây trồng.  (0,25 điểm)
  - Bón quá nhiều (dư thừa):
    + Đối với cây: Gây độc cho cây làm cây héo hoặc chết. (0,25 điểm)
    + Đối với đất: Có thể tiêu diệt các vi sinh vật có lợi trong đất, làm ô nhiễm đất và nước ngầm. (0,25 điểm)
   + Đối với sức khỏe con người: tồn dư của phân bón trong mô thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người và vật nuôi khi sử dụng chúng làm thức ăn. (0,25 điểm)
Câu 2. (1,0 điểm) Dựa vào những hiểu biết về quang hợp ở thực vật, em hãy đề xuất và giải thích 02 biện pháp kĩ thuật nông học quan trọng nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
    a) Bón phân hợp lý (đặc biệt phân Kali, Lân, Đạm): (0,25 điểm)
   - Giải thích: Bón Kali cho cây lấy củ (khoai tây, sắn) giúp tăng vận chuyển đường/tinh bột về củ; bón Đạm (N) giúp phát triển bộ lá, tăng diện tích quang hợp. (0,25 điểm)
    b) Cung cấp đầy đủ nước (nhất là giai đoạn sinh sản ra hoa, làm hạt): (0,25 điểm)
    - Giải thích: Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp. Cung cấp đủ nước giúp vận chuyển sản phẩm quang hợp về cơ quan dự trữ, tránh tình trạng hoa rụng, hạt lép. (0,25 điểm)
   c) Gieo trồng đúng thời vụ: (0,25 điểm)
   - Giải thích: Thích ứng với các yếu tố thời tiết (nhiệt độ, ánh sáng). Ví dụ: Trồng khoai tây vào vụ đông ở miền Bắc (18–23°C) nhiệt độ tối ưu cho sự hình thành củ, cho năng suất rất cao. (0,25 điểm)
 HS trả lời 2 trong 3 ý trên.

Câu 3 (1,0 điểm) Dựa vào những hiểu biết về hô hấp ở thực vật, hãy cho biết vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ bị chết?
Khi đất bị ngập nước, oxi trong không khí không thể khuếch tán vào đất (0,25 điểm)
, rễ cây không thể lấy oxi để hô hấp. (0,25 điểm)
 Nếu như quá trình ngập úng kéo dài, các lông hút trên rễ sẽ bị chết, rễ bị thối hỏng, (0,25 điểm) không còn lấy được nước và các chất dinh dưỡng cho cây, làm cho cây bị chết. (0,25 điểm)

Đề 2 gốc
Câu 1. (1,0 điểm) Để đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường, trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp, người nông dân cần tuân thủ 4 nguyên tắc bón phân hợp lý nào?
    - Đúng loại phân bón. (0,25 điểm)
    -Đúng liều lượng. (0,25 điểm)
    -Đúng thời điểm. (0,25 điểm)
   - Bón đúng phương pháp. (0,25 điểm)
Câu 2. (1,0 điểm) Nội dung giống  Đề 1 gốc
 Câu 3.(1,0 điểm) Giải thích cơ sở khoa học của việc ngâm hạt giống vào nước và ủ hạt trước khi gieo trồng.
Các hạt giống đang ở trạng thái ngủ nghỉ (quá trình hô hấp bị ức chế) (0,25 điểm). Việc ngâm hạt giống vào nước và ủ hạt trước khi gieo trồng giúp cung cấp đủ độ ẩm (0,25 điểm) và nhiệt độ thích hợp để kích thích quá trình hô hấp ở hạt (0,25 điểm). Khi cường độ hô hấp ở hạt tăng, sẽ tạo ra vật chất và năng lượng phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ của hạt, từ đó, kích thích hạt nảy mầm. (0,25 điểm)

                                                                     
------ HẾT ------
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